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Tiền 
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Tổng số tiền

1

Hộ ông Phan Văn Phú 

cùng vợ là bà Vũ Thị 

Mai

Khu phố 9, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

92/TB-UBND 

ngày 03/02/2026

TĐ42-

2023
1 3.054,8 307.923.840 80.118.450 4.860.000 412.398.000 20.000.000 825.300.290

2

Ông Nguyễn Văn Hải 

cùng vợ là bà Vũ Thị 

Vàm

Xã Định Tân, tỉnh 

Thanh Hóa

377/TB-UBND 

ngày 27/5/2025

TĐ13-

2024
22 439,0 44.251.200 6.480.000 8.000.000 58.731.200

3 Bà Vũ Thị Lan

Khu phố 4, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

90/TB-UBND 

ngày 03/02/2026

TĐ43-

2023
4 1.719,4 173.315.520 19.341.720 810.000 232.119.000 16.000.000 441.586.240

4 Bà Vũ Thị Thu

Khu phố 4, phường 

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

66/TB-UBND 

ngày 02/02/2026

TĐ43-

2023
5 1.982,4 199.825.920 18.993.015 3.240.000 267.624.000 16.000.000 505.682.935

5 Bà Vũ Thị Châu
Phường Tiến Thành, 

thành phố Đồng Nai

89/TB-UBND 

ngày 03/02/2026

Công văn 127/UBND-

KT ngày 19/5/2026 

Đính chính TB số 89/TB-

UBND ngày 3/2/2026

TĐ43-

2023
6 1.606,0 161.884.800 20.387.835 3.240.000 12.000.000 197.512.635

8.801,6 887.201.280 0 138.841.020 18.630.000 912.141.000 72.000.000 2.028.813.30005 Thửa

Tiền bồi thường, hỗ trợ, khen thưởng (đồng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, KHEN THƯỞNG 
Phục vụ công tác GPMB để thực hiên dự án: Xây dựng đường Xuyên tâm Tân Hưng - Tân Lập

Vị trí đất: Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai

(Kèm theo Báo cáo số 123/BC-KTHTĐT ngày  03 /6/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị)

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG PHÚ

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ

TỔNG 

TT

Họ tên, địa chỉ người sử dụng đất Thông tin diện tích đất thu hồi 
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